	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 4427/QĐ-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại Tờ trình số 169/TTr-CTK ngày 31 tháng 7 năm 2013 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 của thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 478/CTK-TH ngày 10 tháng 8 năm 2013 về tổng hợp các chỉ tiêu thống kê đề xuất thêm của các sở - ngành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê thành phố giai đoạn 2013 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015 của thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; Cục trưởng Cục Thống kê là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh trong quá trình thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Nhu Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng Cục Thống kê;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP,
- Phòng TCTMDV, THKH (2b);
- Lưu:VT, (THKH/K)
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hồng


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN 2013-2015 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 4427/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan 
chủ trì
	Cơ quan 
phối hợp
	Thời gian
	Sản phẩm chính

	I
	Củng cố, hoàn thiện tổ chức thống kê
	
	
	
	


	1
	Củng cố, hoàn thiện và đổi mới tổ chức thống kê sở - ngành, phường - xã trên địa bàn thành phố
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Cục Thống kê
	2013
	Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về hoàn thiện bộ máy thống kê sở - ngành, phường - xã

	
	Khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác thống kê tại sở - ngành, quận - huyện, phường – xã
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, phường - xã
	Quý 3/2013
	Kết quả điều tra

	
	Nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê sở - ngành, phường - xã
	Sở Nội vụ Cục Thống kê
	Sở - ngành, phường - Xã
	Quý 4/2013
	Văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê sở - ngành, phường - xã

	2
	Nghiên cứu đề xuất Tổng cục Thống kê củng cố hoàn thiện bộ máy tổ chức của các cơ quan thống kê của thành phố (Cục Thống kê và Chi cục Thống kê quận - huyện)
	Tổng cục Thống kê
	Cục Thống kê tham mưu đề xuất
	2013
	Văn bản đề xuất Tổng cục Thống kê hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê quận - huyện

	II
	Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê. Thực hiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
	
	
	
	

	1
	Thực hiện Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã theo Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, quận-huyện
	2013-2015
	

	a
	Chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
	
	
	
	

	
	Triển khai hệ thống biểu mẫu báo cáo hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh cho các sở ngành và theo dõi đôn đốc việc thực hiện báo cáo
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, quận - huyện
	2013-2015
	Hệ thống biểu mẫu báo cáo các hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh do các sở - ngành thực hiện.

	
	Thực hiện đầy đủ hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh do ngành thống kê thành phố chịu trách nhiệm
	Cục Thống kê
	Chi cục Thống kê quận - huyện
	2013-2015
	Hệ thống biểu mẫu báo cáo các hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh do Cục Thống kê thực hiện

	b
	Chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã
	
	
	
	

	
	Xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã
	Cục Thống kê
	Chi cục Thống kê quận - huyện
	2013
	Hệ thống biểu mẫu báo cáo hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã do cấp có thẩm quyền ban hành

	
	Triển khai hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã và chế độ báo cáo cho các đơn vị cấp huyện, xã
	Quận - huyện
	Chi cục Thống kê quận - huyện
	2013
	Các hội nghị triển khai

	
	Triển khai hệ thống biểu mẫu báo cáo hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã và theo dõi đôn đốc, báo cáo việc thực hiện ở huyện, xã
	Chi cục Thống kê quận - huyện
	Cục Thống kê
	2013
	Hệ thống biểu mẫu báo cáo các hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã thực hiện.

	2
	Xây dựng kế hoạch và thực hiện điều tra bổ sung các chỉ tiêu theo yêu cầu của thành phố nhưng không có trong Hệ thống chỉ tiêu quy định
	
	
	
	

	a
	Điều tra tính toán tốc độ tăng năng suất tổng hợp (TFP)
	
	
	
	

	
	+ TFP chung của TP
	Cục Thống kê
	
	Hàng năm
	Chỉ tiêu TFP chung của thành phố được công bố

	
	+ TFP ngành công nghiệp chế biến của thành phố
	Cục Thống kê
	
	Hàng năm
	Chỉ tiêu TFP ngành công nghiệp chế biến của thành phố được công bố

	
	+ TFP ngành nông nghiệp
	Cục Thống kê
	
	Hàng năm
	Chỉ tiêu TFP ngành nông nghiệp của thành phố được công bố

	b
	Điều tra thu thập thông tin xác định danh mục sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao và đánh giá kết quả phát triển
	Cục Thống kê
	Các đơn vị có liên quan
	2014 
2 năm/lần
	Kết quả điều tra được công bố

	c
	Điều tra vốn đầu tư và kết quả hoạt động sự nghiệp ngoài công lập
	Cục Thống kê
	
	2014 
2 năm/lần
	Kết quả điều tra được công bố

	đ
	Điều tra thu thập tính toán các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ cấp quận - huyện
	Chi Cục Thống kê quận - huyện
	Cục Thống kê
	Hàng tháng bắt đầu từ 2014
	Kết quả điều tra được công bố

	e
	Điều tra trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp
	Sở Khoa học Công nghệ
	Cục Thống kê
	Hàng năm bắt đầu từ 2013
	Kết quả điều tra được công bố

	f
	Doanh số hoạt động của hệ thống phân phối hiện đại
	Sở Công Thương
	Các đơn vị liên quan
	Hàng năm, bắt đầu từ 2014
	Kết quả điều tra được công bố

	g
	Số lượng và quy mô dự án đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại
	Sở Công Thương
	Các đơn vị liên quan
	Hàng năm, bắt đầu từ 2014
	Kết quả điều tra được công bố

	h
	Số lượng doanh số nguồn nhân lực, trang thiết bị của cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố
	Sở Công Thương
	Các đơn vị liên quan
	Hàng năm, bắt đầu từ 2014
	Kết quả điều tra được công bố

	i
	Điều tra hoạt động thương mại điện tử, xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố
	Cục Thống kê
	Sở Công Thương và đơn vị liên quan
	Hàng năm, bắt đầu từ 2013
	Kết quả điều tra được công bố

	3
	Tăng cường khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ công tác thống kê
	
	
	
	

	
	Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phục vụ thống kê dân số (tăng giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, đến...)
	Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố
	Cục Thống kê
	Hàng năm
	Số liệu thống kê dân số chủ yếu được biên soạn từ hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch, hộ khẩu.

	
	Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký đất đai phục vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất đai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cục Thống kê
	Hàng năm
	Số liệu thống kê về hiện trạng sử dụng đất đai chủ yếu được biên soạn từ hệ thống thông tin đăng ký đất đai.

	
	Khai thác cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu dùng chung giữa các sở ngành chức năng
	Sở Công Thương
	Cục Thống kê, Cục Hải quan
	Hàng năm
	Số liệu thống kê về XNK hàng hóa được biên soạn từ hệ thống tờ khai XNK hàng hóa.

	
	Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng ký phương tiện cơ giới đánh bắt thủy sản phục vụ thống kê thủy sản
	Sở NN và PTNT
	Cục Thống kê
	Hàng năm
	Số liệu thống kê phương tiện cơ giới đánh bắt thủy sản được biên soạn từ hệ thống đăng ký phương tiện cơ giới đánh bắt thủy sản.

	
	Khai thác nguồn dữ liệu từ tổng kiểm kê rừng giai đoạn 2011 - 2015 phục vụ thống kê lâm nghiệp
	Sở NN và PTNT
	Cục Thống kê
	Hàng năm
	Số liệu thống kê diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng, hình thức sở hữu, đơn vị HC.

	
	Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ phục vụ thống kê vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	Cục Thống kê
	Hàng năm
	Số liệu thống kê về phương tiện vận tải cơ giới đường bộ được biên soạn từ cơ sở dữ liệu này

	
	Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng ký lưu hành phương tiện vận tải.
	Công an thành phố
	Cục Thống kê
	Hàng năm
	Số liệu thống kê về phương tiện vận tải cơ giới đường bộ được biên soạn từ cơ sở dữ liệu này

	
	Khai thác dữ liệu về doanh nghiệp để hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp phục vụ thống kê doanh nghiệp của thành phố (doanh nghiệp mới được thành lập, ngưng, nghỉ, giải thể, dữ liệu báo cáo tài chính hàng năm...)
	Cục Thống kê
	Cục Thuế, Sở KHĐT, BQL KCN- KCX
	Hàng năm
	Số liệu thống kê về doanh nghiệp chủ yếu được biên soạn từ cơ sở dữ liệu này

	4
	Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với thống kê sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, quận - huyện
	Quý 4/2013
	Quy chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê ban hành theo Quyết định của cấp có thẩm quyền

	III
	Công tác ứng dụng phương pháp luận thống kê theo hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch Đầu tư
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, quận-huyện
	2013-2015
	

	1
	Triển khai thực hiện các phương pháp tính toán các chỉ tiêu thống kê trong từng lĩnh vực thống kê sau khi được Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện thống nhất. Cụ thể việc thực hiện Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2012 về quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, quận - huyện
	2013-2015
	Các số liệu, chỉ tiêu thống kê được tính toán theo yêu cầu mới

	2
	Tổ chức phổ biến việc ứng dụng các phương pháp tính toán mới cho sở - ngành, quận - huyện
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, quận - huyện
	2013-2015
	Các Hội nghị triển khai phổ biến các chỉ tiêu mới

	IV
	Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê
	
	
	
	

	1
	Xây dựng, chuẩn hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các doanh nghiệp
	Cục Thống kê
	Chi cục Thống kê, doanh nghiệp
	2013-2015
	Ban hành quy trình của cấp có thẩm quyền

	2
	Xây dựng quy trình biên soạn và phổ biến báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê cấp thành phố và quận - huyện.
	Cục Thống kê
	Chi cục Thống kê, doanh nghiệp
	2013-2015
	Ban hành quy trình của cấp có thẩm quyền

	3
	Nâng cấp trang thông tin điện tử và các sản phẩm thông tin thống kê khác của ngành thống kê thành phố
	Cục Thống kê
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2013-2015
	Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê

	4
	Triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn thành phố sau khi Thủ tướng duyệt chính sách phổ biến thông tin chung toàn quốc
	Cục Thống kê
	Sở - ngành, quận - huyện
	2013
	Chính sách phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định của cấp có thẩm quyền

	V
	Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê
	
	
	
	

	1
	Thành lập tổ phân tích và dự báo các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội thuộc Cục Thống kê
	Cục Thống kê
	
	2013-2015
	Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập tổ phân tích và dự báo thống kê thuộc Cục Thống kê

	2
	Triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê
	
	
	
	

	
	Xác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến hành phân tích và dự báo ngắn hạn.
	Cục Thống kê
	Các đơn vị của TCTK
	Định kỳ
	Báo cáo phân tích và dự báo ngắn hạn được công bố

	
	Xác định nội dung, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo trung và dài hạn (3 năm, 5 năm và 10 năm)
	Cục Thống kê
	Các đơn vị của TCTK
	Định kỳ
	Báo cáo phân tích và dự báo trung và dài hạn được công bố

	
	Nâng cao năng lực phân tích và dự báo thống kê: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo về phân tích dự báo thống kê cho cán bộ ngành thống kê.
	Cục Thống kê
	Tổng cục Thống kê, Viện nghiên cứu, các trường đại học
	2013
	Các lớp đào tạo

	VI
	Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê
	
	
	
	

	1
	Khảo sát, đề xuất trang bị, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của Cục Thống kê và thống kê sở - ngành
	Cục Thống kê
	Sở TTTT và sở - ngành liên quan
	2013 -2015
	Thiết bị được trang bị.

	2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra do Cục Thống kê thực hiện
	Cục Thống kê
	
	2013-2015
	Các cơ sở dữ liệu

	3
	Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa thông tin thống kê
	
	
	
	

	
	Phát triển phần mềm thu thập thông tin thống kê bằng các phương tiện điện tử: bước đầu thực hiện thu thập thông tin báo cáo thống kê, điều tra thống kê của doanh nghiệp qua mạng internet
	Cục Thống kê
	Sở - ngành
	Hàng năm
	Thu thập và truyền đưa dữ liệu điều tra thống kê qua web, email và các thiết bị di động như thiết bị PDA.

	
	Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong Hệ thống thống kê thành phố
	Cục Thống kê
	Sở - ngành
	Hàng năm
	Báo cáo tình hình giám sát và đánh giá thực hiện

	VII
	Phát triển nhân lực ngành thống kê
	
	
	
	

	1
	Rà soát, xây dựng bổ sung Đề án biên chế Cục Thống kê xác định số lượng, cơ cấu công chức thống kê theo ngạch công chức thống kê trình Tổng cục Thống kê.
	Cục Thống kê
	Các Chi cục Thống kê quận, huyện
	2013
	Đề án biên chế công chức của Cục Thống kê trình Tổng cục Thống kê

	2
	Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác thống kê sở, ngành; thống kê xã, phường, thị trấn.
	Sở Nội vụ
	Cục Thống kê, sở - ngành, quận - huyện
	2013-2015
	Văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ thống kê sở, ngành; thống kê xã, phường, thị trấn; thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ... 


	3
	Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực thống kê
	
	
	
	

	
	Nâng cao trình độ, đào tạo nhân lực của ngành thống kê thành phố và thống kê sở ngành về nghiệp vụ thống kê.
	Cục Thống kê
	Sở nội vụ và sở - ngành
	2013-2015
	Báo cáo nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch thực hiện.

	
	Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực thống kê xã phường
	Cục Thống kê
	Sở Nội Vụ
	2013-2015
	Báo cáo nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê xã - phường, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực thống kê xã - phường.

	4
	Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân lực thống kê. Xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút nhân lực tham gia phục vụ ngành thống kê
	Cục Thống kê
	Sở Nội vụ
	2013-2015
	Chính sách tuyển dụng, quản lý, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực tham gia phục vụ ngành thống kê

	VIII
	Kinh phí
	
	
	
	

	
	Dự toán kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2013 -2015 của thành phố
	Cục Thống kê
	Sở Tài chính
	2013
	Dự toán kinh phí được duyệt


